TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH BINH DUONG Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ban 4n sb: 163/2021/DS-PT
Ngay 11-11-2021
VIV Tranh chap kién doi tai san

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN TINH BINH DUONG

- Thanh phéin Hpi dong xét xir phiic tham gom co:

Tham phan — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Thanh Trung
Cdc Tham phdn: Ong Ping Vian Chum
Ong Ngb Vin Minh.

- Thuw ky phién toa: Ong Nguyén Qudc Song Toan — Thu ky Toa an nhan
dan tinh Binh Duong.

A - Dgi di¢n Vign Kiém sdt nhan dan tinh Binh Dwong tham gia phién toa:
Ong Phan Van Loi - Kiém sat vién.

Ngay 11 thang 11 ndm 2021, tai tru s¢ Toa 4n nhén dén tinh Binh Duong,
xét xur phiic tham cong khai vu én dan su thu Iy so6 141/2021/TLPT-DS ngay
26/5/2021 vé vi¢c “Tranh chap kién doi tai san”.

Do Ban 4n dan sy so tham s6 07/2021/DS-ST ngay 12/3/2021 cua Toa én
nhan dan thanh phd D, tinh Binh Duong b1 khang céo.

Theo Quyét dinh dwa vu 4an ra xét xtr phuc tham sé 174/2021/QBPT-DS
ngay 12 thang 10 nam 2021, gitra cac duong su:

- Nguyén don: Ong Nguyén Xuan H, sinh nim 1974; dja chi: S6 66/2 duong
11, t6 2, khu phd 9, phuong TT, thanh phd T, Thanh phd H6 Chi Minh; uy quyén
cho ba Hira Thi Th, sinh nim 1986; dia chi: S6 14, khu phd ND 2, phuong D,
thanh phé D, tinh Binh Duong (theo Gidy ty quyén ngay 06/12/2019) va 6ng Hua
Huy H1, sinh nam 1998; dia chi: S6 14 duong E, khu phé ND 2, phuong D, thanh
phé D, tinh Binh Duong (theo gidy iy quyén ngay 10/11/2021), (ba Th c6 don xin
vang mit, ong H1 c6 mat).

- Bi don: Ba Ng6 Thi R, sinh nim 1955; thuong tra: S6 27, khu phé Tay B,
phuong DH, thanh phd D, tinh Binh Duong; chd & hién nay: 115/18 duong Vanh
dai Pai hoc Qubc Gia, khu phdé Tan Hoa, phuong DH, thanh phd D, tinh Binh
Duong, (c6 mat).

- Nguoi ¢é quyén loi, nghia vu lién quan: Ba Quach Minh H2, dia chi: sb
184 duong Pang Vin Bi, khu phd 1, phuong BT, thanh phd T, Thanh phdé Ho Chi
Minh, (c6 don xin vang mat)

- Nguoi khang cdo: Bi don ba Ngb Thi R.
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NOI DUNG VU AN:

- Theo don khéi kién ngay 05/12/2019 va 10i khai trong qua trinh giai
quyét vu an, ngwoi dai dién hgp phap cia nguyén don ong Nguyen Xuan H 1a
ba Hira Thi Th trinh bay:

7 Do quen biét, 6ng Nguyén Xuan H cho ba Ng6 Thi R vay tién nhiéu 1an voi
tong so tién 1a 220.000.0004, cu thé nhu sau:

Lan 1: Ngay 04/11/2014, 6ng Nguyén Xuan H cho ba Ngd Thi R vay sb tién
40.000.000d (bon muoi triéu dong), thoi han vay 02 thang, khong thoa thuan 1ai,
khong thé chap tai san, muc dich vay dé lam thi tuc doi sé va dong cac loai thué
phi va 1& phi Gidy chung nhan Quyen s dung dat sb V656188 cap ngay
04/12/2002. Khi vay, ba R c6 1am hop ddong vay tién cho ong H.

Lan 2: Ngay 04/12/2014, 6ng Nguyén Xuan H cho ba Ngd Thi R vay sb tién
60.000.0004d (sau muoi triéu déng), thot1 han vay 01 thang, khong thoa thuan 1ai,
khong thé chép tai san, myc dich vay dé 1am tha tuc doi so va dong cac loai thué
phi va 1&¢ phi Gidy chting nhan Quyén sir dung dat s6 V656188 cip ngiy
04/12/2002. Khi vay, ba R ¢6 lam hop dong vay tién cho ong H.

Lén 3: Ngay 04/02/2015, 6ng Nguyén Xuan H lai tiép tuc cho ba Ngo Thi R
vay s tién 120.000.000d (mot tram hai muoi triéu dong), thoi han vay tir ngay
04/02/2015 dén ngay 04/3/2015, khong thoa thuén 1ai, khong thé chap tai san, muc
dich vay dé lam thu tuc d6i sO va dong cac loai thué phi va 1& phi Gidy ching nhan
Quyen st dung dat s6 V656188 cap ngay 04/12/2002. Khi vay, ba R c6 1am hop
dong vay tién cho 6ng H.

Tinh dén ngay 15/5/2015, ba R mdi chi tra cho 6ng Nguyén Xuan H dugc
tong so tién 1a 165.000.000 ddng, con lai 55.000.000 dbng chua thanh toan. Mac
du, dng H da nhiéu 1an tim gip ba R yéu cau tra lai s6 tlen vay nhung ba R chi hira
ma khong thuc hién. Do d6, 6ng H yéu cau ba R tiép tuc tra sd tién con lai 1a
55.000.000 dong. Ong H xac dinh day 1a tién cia riéng c4 nhan 6ng H khong lién
quan dén ngudi nao khac. Ngoai ra 6ng H khong co yéu cau gi khac.

- Loi khai trong qua trinh t6 tung va tai phién toa, bi don ba Ngé Thi R
trinh bay:

Ba R thira nhan vao ngay 04/11/2014, ba ¢ vay cua vo chong 6ng H sb tién
40.000.000 (bon muoi triéu) dong. Muc dich vay dé 1am thi tuc ddi sb va dong cac
loai thué phi va 1& phi Gidy ching nhén Quyén st dung dat s6 V656188 cap ngay
04/12/2002. Khi dén nha ong H vay tién thi ba khong gap 6ng H, chi co ba H2 la
vo 6ng H 6 nha. Sau khi nhan tién tir ba H2 thi ba c6 lam gidy vay tién va giao vg
chong ong H gitt. Do hai bén thoa thuan neu chua c6 tién tra thi cr dén ngay mong
4 (duong lich) cua thang sau dén 1am lai gidy ng moi nén ngay 04/12/2014 ba da
xudng gap vo chong ong H de lam lai gidy vay tién. Khi dén nha ong H, ba chi gap
ba H2 va viét hgp dong vay tién theo yéu cau cia ba H2. S tién vay the hi¢n trong
hop dong 14 60.000.000 dong. Ba ky tén, lan tay va viét dd nhan du tién bang so,
bang chit va dua cho ba H2 giir. Sau khi Viét xong thi ba c6 xin lai t& hop dong cii
nhung ba H2 néi rang do ong H giir nén khong giao lai cho ba duoc. Do do, ba c6
dan ba H2 khi nao 6ng H vé nhd xé bo td hop dong cil, ba H2 cam két s& thyc hién
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nén ba yén tim ra vé. Dén ngay 04/02/2015, viéc d6i s6 chua xong nén ba chua cd
tién tra lai cho vo chong ong H. Vi vay, ba H2 goi dién kéu ba xudng nha dé lam
hop ddng vay tién méi. Tuy nhién, trude khi ky vao hop dong vay tién do ba H2
dua thi ba c6 yéu ciu nhén lai to hop dong cti nhung ba H2 dua ra Iy do 6ng H
dang gitr va hira s€ x¢é bo khi ong H ve. Lan nay, hop dong thé hién s tién vay la
120.000.000 d6ng. Tai hop dong nay ba cé ghi & dong cudi cung: ngay 04/3/2015
hét han. C6 nghia: Tién no chét lai dén ngay 04/3/2015 1a 120.000.000 ddng. Hop
d6ng nay ciing chi c6 01 ban chinh va do ba H2 gitr.

Do viéc dbi Gidy ching nhan Quyen str dung dat s6 V656188 cap ngay
04/12/2002 ¢6 nhiéu tryc tric, chua ra sé6 mdi duoc va ba cung chua co tlen dé tra
lai cho vo chong 6ng H nén ngay 04/4/2015, ba H2 lai goi dién kéu ba xudng gap
dé 1am gidy nhan ng méi. Lan nay, thay vi dua hop dong vay tién nhu nhiing lan
trude thi ba H2 lai dwa ra to “Hop dong dit coc mua dat” va yéu cau ba ky tén.
Hop dong chi thé hién nodi dung don gian, cu thé: bén mua (bén A) Nguyén Xuin
H, bén nhan dat coc (bén B) Ngbd Thi R; s6 tién dit coc 150.000.000 ddng. Do ba
H2 néi rang ky hop dong nay chi 1a thu tuc dé tao niém tin, khi nao ba co tién tra
lai thi hop dong nay s€ dugc huy bo nén ba yén tam ky. Ba cling c6 ghi 16 ¢ phan
cubi hop dong phia bén B ndi dung “dd nhén du 150.000.000 dong (mot trim nam
muoi triéu déng) dén ngay 04/5/2015. ba doc ki, hiéu va dong y. Sau do ba ky tén
va ghi r0 ho tén. Ba R xac dinh khoan tién nay thuc chét 1a tong s6 tién cua 03 hop
dong vay tién trude d6 gdm tién von vay va lai phat sinh tinh dén ngay 04/5/2015,
thuc té ong H chi giao cho ba 01 khoan tién duy nhat 1a 40.000.000 dong theo hop
dong vay tién ngay 04/11/2014. So tién 150. 000.000 d6ng thé hién trong hop dong
dit coc mua dat 1a do ba H2 tinh téng cong gdc va lai.

Ngay 05/5/2015, ba R duoc cap giéy chimg nhén quyén st dung dat méi.
Ong H 12 ngudi chd ba di nhan s6 va dan ba dén Ngan hang Nong nghi¢p va Phat
trién noéng thon — Chi nhanh thi x& D — Song Than, phong giao dich Binh An dé
lam thu tyc vay tién. Ngan hang dong y cho ba vay sd tién 300.000.000 dong.
Ngay 14/5/2015, ba ky hop dong tin dung tai Ngan hang. Ngay 15/5/2015, Ngan
hang giai ngan dot 1 1a 100.000.000 dong, ba tra cho 6ng H 70.000.000 dong. Khi
d6 ba c6 hoi 6ng H c6 mang theo Hop dong dit coc ngay 04/4/2015 khong thi 6 ong
H bao khong mang theo. Vi vay, ba tim duoc trong gio xach 01 to bién nhan cap
d6i gidy chung nhan c6 bd sung quyén so hitu nha gin lién voi dat sd
2014150079042/BN — VP ngay 30/12/2014 ctia UBND thi xd D dé dwa cho ong H
viét bién nhan. Noi dung ong H viét: “Hém nay ngay 15/5/2015, téi Nguyén Xudn
H; CMND s6 024434995 thuong trii tai 184 Dang Van Bi, Kp 1, phuong BT, qudn
T ¢6 nhan cua c6 Ngo Thi R (bay muoi triéu dong chan) 70.000.000 & va éng H
ky, ghi ho tén. Sau do, Ngan hang tiép tuc giai ngan thém 02 1an nita va ba da giao
t1ep cho 6ng H 02 lan vao cac ngay 18 va 19/5/2015 tong cong 13 95.000.000 dong.
Ong H nhan tién xong thi ba yeéu cau ong H viét tiép vao to bién nhan ngay
15/5/2015. Ong H chi ghi thém “Téng céng 165.000.000 (mot tram sdu muwoi lim
triéu dong chan), da nhan di tién va khong thic mdc kH1 nai vé sau”. Ong H Ky
tén va ghi rd ho tén. Nhu vay, tong sb tién ba R di tra cho 6ng H 1a 235.000.000
dong. S¢ di ba phai tra thém 15.000.000 dong 1a do ba thanh toan tré 10 ngay (tinh
tir ngay 05/5/2015 dén ngay 15/5/2015 nén 6ng H lay thém 15.000.000 dong tién
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13i. Tra tién xong ba c6 din ong H vé xé bé “Hop ddng dit coc mua dat” ma hai
bén da ky. Ong H htra s€ thuc hién nén ba yén tdm khong con no nan gi 6ng H nira.

Ngoai viéc 6ng H khoi kién ba dé yéu cau tra tién ng theo cac hop dong vay
tién nhu da trinh bay thi trude d6 éng H con khai kién ba tranh chap Hop dong dat
coc mua dat ngay 04/4/2015. Vu an nay da duoc Toa 4n nhan dan thanh phé D thu
Iy tai hd so s6 337/2019/TLST-DS ngay 04/9/2019. Ba R xac dinh da tra du tién
cho 6ng H nén khong ddng ¥ voi yéu cau khoi kién ctia 6ng H. Pdng thoi, ba R
yéu cau Toa 4n ap dung Piéu 429, diém d khoan 1 Diéu 688, diém e khoan 1 Piéu
217 B6 luat T tung dan sy dinh chi giai quyét vu an véi 1y do hét thoi hiéu khoi
kién.

- Tai bién ban lay 101 khai ngay 29/12/2020, ngudi c6 quyén lgi, nghia vu
lien quan ba Quach Minh H2, trinh bay: Ba va 6ng Nguyen Xuan H ting 1a vo
chéng nhung da ly hon vao ndm 2011. Ké tir thoi diém ly hon thi ba va éng H
khong con séng chung va khong lién quan gi dén nhau. Viéc dng H cho ba R vay
tién ba hoan toan khong biét, d6 cing khong phai 1a tai san chung ctia ba va 6ng H.

Tai Ban 4n dan sy so tham s6 07/2021/DS-ST ngay 12/3/2021 ciia Toa 4n
nhan dan thanh pho D, tinh Binh Duong da quyét dinh:

L Chdp nhdn yéu cau khéi kién ciia éng Nguyén Xudn H déi véi ba Ngé Thi
R vé viéc tranh chap vé kién doi tai san.
Bugc ba Ngo Thi R ¢ trach nhiém tra cho ong Nguyén Xudn H sé tién
55.000.000 dong (nam muwoi lam triéu dong).

~ Ngoai ra Toa an cap so tham con tuyén vé an phi, chi phi giam dinh va
quyén khang cao theo quy dinh cua phap luat.

Sau khi xét xir so thim, ngay 19/3/2021 ba Ngo Thi R 1a bi don c¢6 don
khang c4o toan bo ban an so tham, yéu cau xét xu lai phiic thAm khong chap nhan
yéu cau khoi kién cua nguyén don 6ng Nguyén Xuan H; khong chp nhan hoan tra
lai cho nguyén don tién tam Ung an phi 5.500.000. Tai phlen tda phuc tham, bi don
giir nguyén yéu cau khang céo va cho rang: Theo Bién nhan ngay 15/5/2015 thi bj
don da thanh toan xong cac khoan ng va dugc nguyén don xdc nhan da nhan da
tién va khong thiac méc, kH1 nai vé sau.

Y kién cua Kiém sat vién dai dién Vién Kiém sat nhan dan tinh Binh
Duong: Ngudi tham gia to tung, ngudi tién hanh té tung da thuc hién dung quy
dinh cua Bo luat T tung dan su. Vé ndi dung: Bi don co vay tién cta nguyén don
theo cac hop ddng cho vay tién. Tuy nhién, tai Bién nhan ngay 15/5/2015, nguyén
don xé4c dinh: D3 nhan du tién va khong thic méic, kH1 nai vé sau. Do vay, cO can
ctr cho rang bi don da thanh toan tra ng xong cho nguyén don. Dé nghi Hoi dong
xét xtr can cir khoan 2, Piéu 308 Bo luat TH tung dan sy, stra Ban an so tham.

Sau khi nghién ctru tai liéu, chtng ¢t ¢6 trong hd so vu an duoc tham tra tai
phién toa, can clr vao két qua tranh tung tai phién toa, y kién cua Kiém sat vién:
NHAN PINH CUA TOA AN
[1] Ong Nguyén Xuan H (sau day viét 1a nguyén don) khai kién ba Ngo Thi
R (sau day viét 1a bi don) yéu cau ba R trd ng 55.000.000 dong, khong yéu cau tinh
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1ai. Ong H cho riang: Theo 03 hop dong cho vay tién thi ong H di cho ba R vay
220.000.000 dong; cu thé: Hop ddng ngay 04/11/2014 cho ba R vay 40.000.000
ddng, hop dong ngay 04/12/2014 cho ba R vay 60.000.000 dong, hop ddng ngay
04/02/2015 cho ba R vay 120.000.000 dong. Tinh dén ngay 15/5/2015, ba R di tra
nhiéu 1an va tra cho 6ng H duoc 165.000.000 dong.

[2] Ba Ngo Thi R cho rang: Theo Hop dong cho vay tién ngay 04/11/2014,
ba c6 vay cua 6ng H 40.000.000 dong, thot han vay la 02 thang. Muyc dich vay lam
thu tuc d6i s6 va dong cac loai thué, 1é phi cap gidy chu’ng nhan quyén sir dung dat
Pén han do chua c6 tién tra, 02 bén thoa thuan 1am lai gidy ng méi va theo yéu cau
cua ba Quach Minh H2 (vg ong H): Ba R da ky tén lan tay vao hop dong vay tién
ngay 04/12/2014 vay 60.000.000 dong (ba H2 da tinh tién 1ai vao tién ng goc) thoi
han vay la 01 thang; hop dong vay tién ngay 04/02/2015 vay 120.000.000 dong (ba
H2 di tinh tién 141 vao tlen ng goc), thoi han vay 01 thang. Cac lan lam gidy ng
moi, ba R déu c6 yéu cau ba H2 giao lai gidy no trudc nhung ba H2 n0| 6ng H cat
giit va ba ¢6 yéu cau ba H2 huy bo. Dén ngay 04/4/2015, ba H2 yéu cau ba R ghi
ndi dung: Pa nhan du 150.000.000 dong va ky tén lan tay vao hop dong dit coc
mua dat. Trén thuc té, ba chi vay cia ong H 40.000.000 dong vao ngiy
04/11/2014. Ba H2 tinh tién gbc va tién 13i phét sinh 1én thanh 150.000.000 dong.
Sau khi 1am tha tuc vay dugc tién ctia ngan hang, ba di tra cho nguyén don duoc
165.000.000 dong va nguyén don d xac nhin vao Bién nhan ngay 15/5/2015 1a da
nhan du tién va khong thac mac, kH1 nai vé sau. Bi don xac dinh khong con ng
nguyén don va yéu cau ap dung thoi hiéu dinh chi giai quyét vu an.

[3] Hoi dong xét xir xét thdy: Theo 03 hop dong cho vay tién: Hop dong cho
vay tién ngay 04/11/2014 c6 ndi dung: Ong Nguyén Xuan H cho ba Ngb Thi R vay
40.000.000 ddng, thoi han vay 02 thang; ba R Ky tén, lin tay x4c nhan d3 nhan du
40.000.000 dong. Hop dong cho vay tién ngay 04/12/2014 c6 ndi dung: Ong
Nguyén Xuan H cho ba Ngo Thi R vay 60.000.000 dong, thoi han vay 01 thang; ba
R ky tén, lan tay xac nhan da nhan da 60.000.000 dong. Hop dong cho vay ngay
04/02/2015 ¢6 noi dung: Ong Nguyén Xuan H cho ba Ngé Thi R vay 120.000.000
d6ng, thoi han vay 01 thang; ba R ky tén, lan tay xac nhan da nhan du 120.000.000
dong. Nhu vay, theo 03 hop dong cho vay tién, ba R da vay ctia 6ng H tong s6 tién
220.000.000 dong Theo Bién nhan ngay 15/5/2015. Ong H x4c nhan dd nhan
165.000.000 dong; vige nguyen don ghi vao to bién nhan: “Da nhdn du tién khong
thac mac kH1 nai vé sau” 1a d6i voi s6 tién 165.000.000 dong Bi don chua tra hét
s6 tién 220.000.000 ddng. Ba R khong co chimg ctr di tra hét sd tién 220.000.000
ddng cho nguyén don. Toa an cap so thim budc bi don tra no cho nguyén don
55.000.000 dong con lai 1a ¢6 cin ctr, dung phap luat Didu 256 B luat Dan sy nam
2005 va Piéu 23 Nghi quyét s6 03/2012/NQ-HDTP ngay 03/12/2012 ctia Hoi dong
Tham phan Tda 4n nhan dan tdi cao. Bi don cho rang ba chi vay cta nguyén don
40.000.000 d6ng theo hop dong cho vay tlen ngay 04/11/2014, con cac hop dong
cho vay tién sau 1a do nguyén don tinh tién no gbc va tién 14i nhap lai va do tin
tudng, bi don khong thu héi lai cac gidy no trude, nén nguyén don su dung dé khoi
kién 1a khong c6 can cir. Xét dbi v6i vu an “tranh chap hop dong dat coc” giita ong
H va ba R c6 lién quan dén s6 tién 150.000.000 dong da duoc Toa an nhan dan tinh
Binh Duong xét xtr phtic tham tai Ban 4n so: 98/2021/DS-PT ngay 20/4/2021.
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[4] Ba R khang cdo nhung khong dua ra duoc chimg cur ching minh. Xét
khong c6 co s¢ chap nhén khang cdo cua ba R. Y kién cua Kiém sat vién 1a chua
phu hop. Vé an phi, chi phi giam dinh: Ong H khéng phai chiu; ba R phai ndp theo
quy dinh cua phép luat.

Vi cac lé trén;

QUYET PINH:

- Can cu cac Piéu: 147, 148, 161; khoan 1, Piéu 308 Bo luat T6 tung dan
Su;

- Can ct DPiéu 256 Bo luat Dan sy nim 2005;

- Can ctt Piéu 23 Nghi quyét so 03/2012/NQ-HDTP ngay 03/12/2012 cua
Hoi dong Tham phan Toa 4n nhan dan t6i cao;

- Can cur gac Diéu: 26, 29 cua Nghi quyét sd 326/2016/UBTVQH14 ngay
30/12/2016 cua Uy ban Thuong vu Qudc hdi quy dinh vé muac thu, mién, gidm,
thu, ndp, quan 1y va sir dung an phi va I¢ phi Toa an.

- Can ¢ Dicu 13 Nghi quyét so 01/2019/NQ-HDTP ngay 11/01/2019 cia
Hoi dong Tham phan Toa an nhan déan t6i cao hudng dan ap dung mot s6 quy dinh
cua phép luat vé 1ai, 1ai suat, phat vi pham.

Tuyén xir:

1. Khong chap nhan yéu cau khang cao cua ba Ngo Thi R. Giit nguyén Ban
an s0 07/2021/DS-ST ngay 12/3/2021 cua Toa an nhan dan thanh pho D, tinh Binh
Duong nhu sau: Chap nhéan yéu cau khoi kién cua 6ng Nguyén Xuan H do1 voi ba
Ng6 Thi R vé Viég tranh chap kién doi ta‘li‘sén. Budc ba Ngo Thi R ¢6 nghia vu tra
no cho 6ng Nguyén Xuan H 55.000.000 dong.

2. V& an phi, chi phi giam dinh:

- An phi so tham: Ba Ngo Thi R phai nop 2.750.000 déng Chi cuc thi hanh
an Dan sy thanh pho D hoan tra cho dng Nguyen Xuan H tién tam tng an phi da

nop 1a 5.500.000 dong theo bién lai thu tién tam Gng 4n phi, 1& phi Toa an s6
0039818 ngay 16/12/2019.

- An phi phic tham: Ba Ngb Thi R phai nop 300.000 déngz duoc khau trir
vao 300.000 dong theo Bién lai thu tam (mg an phi, 1¢ phi Toa an s6 0049414 ngay
19/3/2021 cua Chi cuc Thi hanh &an dan sy thanh pho D.

- Chi phi giam dinh: Ba Ngo Thi R phai nop sé tién 4.000.000 dong duoc
khau trir vao tién ba R da nop.

Ké tir ngdy c6 don yéu cau thi hanh 4n ctia ngudi duoc thi hanh 4n (d6i voi
cac khoan tién phai tra cho ngudi dugc thi hanh an) cho dén khi thi hanh 4n xong,
bén phai thi hanh 4n con phai chiu khoan tién 13i cta sb tién con phai thi hanh an
theo muc 14i suét quy dinh tai Piéu 357, Diéu 468 cua Bo luat Dan sy nam 2015,
trur truong hop phap luat c6 quy dinh khéc.

Truong hop ban an dugc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luat Thi hanh '{m
dan su thi nguoi dugc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh an dan sy c6 quyén
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thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an hodc bi
cuong ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Piéu 6, 7 va 9 Luat Thi hanh 4n dan
su; thoi hiéu thi hanh dan dugc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 30 Luat Thi hanh
an dan su.

Ban an phiic tham c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay tuyén an./.

Noi nhén: TM. HQI PONG XET XU PHUC THAM

- VKSND tinh Binh Duong; z AN _ - A \
_ TAND thanh phé D; THAM PHAN - CHU TOA PHIEN TOA

- Chi cuc THADS thanh phd D;
- Cac duqng su;
- Luu: HO so, To HCTP.

Nguyén Thanh Trung
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	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
	- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Song Toàn – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
	- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:  Ông Phan Văn Lợi - Kiểm sát viên.
	Ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương, xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 141/2021/TLPT-DS ngày 26/5/2021 về việc “Tranh chấp kiện đòi tài sản”.
	Do Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2021/DS-ST ngày 12/3/2021 của Toà án nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.
	Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 174/2021/QĐPT-DS ngày 12 tháng 10 năm 2021, giữa các đương sự:
	- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Xuân H, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 66/2 đường 11, tổ 2, khu phố 9, phường TT, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; ủy quyền cho bà Hứa Thị Th, sinh năm 1986; địa chỉ: Số 14, khu phố ND 2, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương ...
	- Bị đơn: Bà Ngô Thị R, sinh năm 1955; thường trú: Số 27, khu phố Tây B, phường DH, thành phố D, tỉnh Bình Dương; chỗ ở hiện nay: 115/18 đường Vành đai Đại học Quốc Gia, khu phố Tân Hòa, phường DH, thành phố D, tỉnh Bình Dương, (có mặt).
	-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Quách Minh H2, địa chỉ: số 184 đường Đặng Văn Bi, khu phố 1, phường BT, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, (có đơn xin vắng mặt)
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	- Theo đơn khởi kiện ngày 05/12/2019 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông Nguyễn Xuân H là bà Hứa Thị Th trình bày:
	Do quen biết, ông Nguyễn Xuân H cho bà Ngô Thị R vay tiền nhiều lần với tổng số tiền là 220.000.000đ, cụ thể như sau:
	Lần 1: Ngày 04/11/2014, ông Nguyễn Xuân H cho bà Ngô Thị R vay số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng), thời hạn vay 02 tháng, không thỏa thuận lãi, không thế chấp tài sản, mục đích vay để làm thủ tục đổi sổ và đóng các loại thuế phí và lệ phí Giấy ...
	Lần 2: Ngày 04/12/2014, ông Nguyễn Xuân H cho bà Ngô Thị R vay số tiền 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng), thời hạn vay 01 tháng, không thỏa thuận lãi, không thế chấp tài sản, mục đích vay để làm thủ tục đổi sổ và đóng các loại thuế phí và lệ phí Giấy ...
	Lần 3: Ngày 04/02/2015, ông Nguyễn Xuân H lại tiếp tục cho bà Ngô Thị R vay số tiền 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng), thời hạn vay từ ngày 04/02/2015 đến ngày 04/3/2015, không thỏa thuận lãi, không thế chấp tài sản, mục đích vay để làm thủ ...
	Tính đến ngày 15/5/2015, bà R mới chỉ trả cho ông Nguyễn Xuân H được tổng số tiền là 165.000.000 đồng, còn lại 55.000.000 đồng chưa thanh toán. Mặc dù, ông H đã nhiều lần tìm gặp bà R yêu cầu trả lại số tiền vay nhưng bà R chỉ hứa mà không thực hiện. ...
	- Lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị đơn bà Ngô Thị R trình bày:
	Bà R thừa nhận vào ngày 04/11/2014, bà có vay của vợ chồng ông H số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng. Mục đích vay để làm thủ tục đổi sổ và đóng các loại thuế phí và lệ phí Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V656188 cấp ngày 04/12/2002. Khi đến...
	Do việc đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V656188 cấp ngày 04/12/2002 có nhiều trục trặc, chưa ra sổ mới được và bà cũng chưa có tiền để trả lại cho vợ chồng ông H nên ngày 04/4/2015, bà H2 lại gọi điện kêu bà xuống gặp để làm giấy nhận nợ mới....
	Ngày 05/5/2015, bà R được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Ông H là người chở bà đi nhận sổ và dẫn bà đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh thị xã D – Sóng Thần, phòng giao dịch Bình An để làm thủ tục vay tiền. Ngân h...
	Ngoài việc ông H khởi kiện bà để yêu cầu trả tiền nợ theo các hợp đồng vay tiền như đã trình bày thì trước đó ông H còn khởi kiện bà tranh chấp Hợp đồng đặt cọc mua đất ngày 04/4/2015. Vụ án này đã được Tòa án nhân dân thành phố D thụ lý tại hồ sơ số ...
	- Tại biên bản lấy lời khai ngày 29/12/2020, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Quách Minh H2, trình bày: Bà và ông Nguyễn Xuân H từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 2011. Kể từ thời điểm ly hôn thì bà và ông H không còn sống chung và khôn...
	Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2021/DS-ST ngày 12/3/2021 của Toà án nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương đã quyết định:
	1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Xuân H đối với bà Ngô Thị R về việc tranh chấp về kiện đòi tài sản.
	Buộc bà Ngô Thị R có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Xuân H số tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng).
	Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí giám định và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
	Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19/3/2021 bà Ngô Thị R là bị đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu xét xử lại phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Xuân H; không chấp nhận hoàn trả lại cho nguyên đơn tiề...
	Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Bị đơn có vay tiền của nguyên đơn theo các hợp đồng cho vay t...
	Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên:
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
	[1] Ông Nguyễn Xuân H (sau đây viết là nguyên đơn) khởi kiện bà Ngô Thị R (sau đây viết là bị đơn) yêu cầu bà R trả nợ 55.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Ông H cho rằng: Theo 03 hợp đồng cho vay tiền thì ông H đã cho bà R vay 220.000.000 đồng; c...
	[2] Bà Ngô Thị R cho rằng: Theo Hợp đồng cho vay tiền ngày 04/11/2014, bà có vay của ông H 40.000.000 đồng, thời hạn vay là 02 tháng. Mục đích vay làm thủ tục đổi sổ và đóng các loại thuế, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến hạn do chưa ...
	[3] Hội đồng xét xử xét thấy: Theo 03 hợp đồng cho vay tiền: Hợp đồng cho vay tiền ngày 04/11/2014 có nội dung: Ông Nguyễn Xuân H cho bà Ngô Thị R vay 40.000.000 đồng, thời hạn vay 02 tháng; bà R ký tên, lăn tay xác nhận đã nhận đủ 40.000.000 đồng. Hợ...
	[4] Bà R kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Xét không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bà R. Ý kiến của Kiểm sát viên là chưa phù hợp. Về án phí, chi phí giám định: Ông H không phải chịu; bà R phải nộp theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	- Căn cứ các Điều: 147, 148, 161; khoản 1, Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;
	- Căn cứ Điều 256 Bộ luật Dân sự năm 2005;
	- Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
	- Căn cứ các Điều: 26, 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	- Căn cứ Điều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
	Tuyên xử:
	1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Ngô Thị R. Giữ nguyên Bản án số 07/2021/DS-ST ngày 12/3/2021 của Toà án nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương như sau: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Xuân H đối với bà Ngô Thị R về việc tranh chấ...
	2. Về án phí, chi phí giám định:
	- Án phí sơ thẩm: Bà Ngô Thị R phải nộp 2.750.000 đồng. Chi cục thi hành án Dân sự thành phố D hoàn trả cho ông Nguyễn Xuân H tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.500.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0039818 ngày 16/12/2019.
	- Án phí phúc thẩm: Bà Ngô Thị R phải nộp 300.000 đồng, được khấu trừ vào 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0049414 ngày 19/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố D.
	- Chi phí giám định: Bà Ngô Thị R phải nộp số tiền 4.000.000 đồng được khấu trừ vào tiền bà R đã nộp.
	Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi...
	Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi h...
	Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.



